
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

  TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ 

        Số:         /BC- TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tứ Kỳ, ngày     tháng      năm 2026 

BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hải Phòng 

Trung Tâm Y tế Tứ Kỳ báo cáo danh sách người hoàn thành quá trình thực hành khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể: 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ 

Chức danh 

thực hành 

Người hướng dẫn 

thực hành 

Thời gian đăng ký thực 

hành tại cơ sở thực 

hành (ghi theo bản đã 

đăng ký thực hành) 

Thời gian 

kết thúc 

thực hành 

Ngày gửi Danh 

sách thực hành 

1 Vũ Thị Thảo Nguyên 12/12/1998 
Bác sỹ Y 

khoa 

Bác sỹ Y 

khoa 

BS: Nguyễn Văn 

Hướng 

15/11/2024 đến 

14/11/2025 
14/06/2026 14/11/2024 

2 Trần Thị Ngọc Mai 29/09/1990 
Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng 

CNĐD: Phạm Thị 

Thùy Dương 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 

3 Nguyễn Thị Thoa 29/08/1986  
Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng 

CNĐD: Phạm Thị 

Thùy Dương 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 

4 Lương Thu Phương 15/08/2002 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Cao đẳng 

điều dưỡng 
CNĐD: Vũ Thị Quế 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 

5 
Nguyễn Thị Hoài 

Trang 
31/08/2003 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng 

CNĐD: Trần Thị 

Vân 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 

6 Nguyễn Trọng Thắng 16/11/2004 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

CNĐD: Trần Thị 

Vân 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 

7 Phi Thị Quyến 25/07/1995 
Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng 

CNĐD: Trần Thị 

Vân 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 



8 Trần Thị Tuyết Mai 10/04/2002 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Cao đẳng 

điều dưỡng 
CNĐD: Vũ Thị Quế 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 

9 Nguyễn Thị Phê 20/03/1987 
Cử nhân 

điều dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng 
CNĐD: Vũ Thị Quế 

01/12/2025 đến 

31/05/2026 
31/05/2026 01/12/2025 

10 Trần Thanh Tâm 12/11/1991 
Bác sí Răng 

Hàm Mặt 

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

BSRHM: Trần Tuấn 

Anh 

15/06/2025 đến 

14/06/2026 
14/06/2026 13/06/2025 

11 Bùi Hũu Hùng 25/09/1995 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sỹ 

YHCT 

BSYHCT: Phùng 

Thị Mến 

15/06/2025 đến 

14/06/2026 
14/06/2026 13/06/2025 

12 Phùng Thị Lan Anh 25/08/1984 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ 

YHCT 

BSYHCT: Phùng 

Thị Mến 

15/06/2025 đến 

14/06/2026 
14/06/2026 13/06/2025 

13 Nguyễn Thị Vui 16/05/1987 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ 

YHCT 

BSYHCT: Phùng 

Thị Mến 

15/06/2025 đến 

14/06/2026 
14/06/2026 13/06/2025 

14 Nguyễn Thị Thơ 06/11/1987 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ 

YHCT 

BSYHCT: Phùng 

Thị Mến 

15/06/2025 đến 

14/06/2026 
14/06/2026 13/06/2025 

15 Phan Thị Vân Anh 25/11/1983 
Bác sĩ 

YHCT 

Bác sĩ 

YHCT 

BSYHCT: Phùng 

Thị Mến 

15/06/2025 đến 

14/06/2026 
14/06/2026 13/06/2025 

16 Nguyễn Văn Minh 19/12/1994 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

Cao đẳng 

điều dưỡng 

CNĐD: Đặng Thị 

Lan 

26/12/2025 đến 

25/06/2026 
26/12/2025 20/10/2025 

 
Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc TT; 

- Đăng tải trên WED TT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

          Người lập biểu 

 
 

         Trần Văn Út 

    (SĐT: 0989008513) 

 

 Giám đốc Trung tâm 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly 
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